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     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TT tham gia phiên toà: Bà Néang Ly 

- Kiểm sá  viên 

 N         án  8 năm 2023,  ại  rụ sở Tòa án nhân dân  u ện TT,  ỉn  An Giang, xét 

xử sơ   ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự   ụ lý số: 34/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 7 năm 

2023, theo Qu ế  địn  đưa vụ án ra xé  xử sơ   ẩm số: 33/2023/QĐXXST- HS ngày 20 

tháng 7 năm 2 23, đối với bị cáo:  

Nguyễn Thanh Q, sin  n     5   án    năm 1979, tại thành phố MT, tỉnh Tiền 

Giang  nơi đăn  ký    k ẩu   ư n   r  v  c   ở: Ấp PH, xã PT, thành phố MT, tỉnh 

Tiền Giang; n  ề n  iệp: Làm thuê   rìn  đ  văn  óa:  9/12  dân   c: Kin    iới  ín : 

Nam   ôn  iáo: Đạo p ậ ; quốc  ịc : Việ   am  con ôn    u ễn Văn N (c ế ) và bà 

  u ễn T ị  ă  vợ:   u ễn T ị   ọc D, có  2 con, lớn sin  năm: 2   , n ỏ sin  

năm: 2   . 

Tiền án,  iền sự: Không; bị cáo bị b    ạm  i ,  ạm  iam    n          2 22 đến 

nay (có mặ ).  

Những người tham gia tố tụng: 

Bị hại: Ông Trươn  Văn M, sin  năm:  9  , (c ế )  

Người đại diện hợp pháp cho bị hại:   

  u ễn T ị Kim L, sinh năm:  9 3  địa c ỉ: Ấp P   LC, xã PK,  u ện CG, 

 ỉn  Tiền Gian . 

Trươn  T ị H, sin  năm:  9    địa c ỉ: Ấp Trư n  XA, xã TB,  u ện CG,  ỉn  

Tiền Gian .  

  u ễn T ị   , sin  năm:  953  địa c ỉ: Ấp P   LC, xã PK,  u ện CG,  ỉn  

Tiền Gian  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:   u ễn T ị   ọc D, sinh 

năm:  9    địa c ỉ: Ấp PH, xã PT,    n  p ố MT,  ỉn  Tiền Gian . 

Người làm chứng: 
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Ông Võ Thanh H, sin  năm:  979  

Ôn    u ễn T ị Xuân C, sin  năm:  9 2  

Ông Trươn  Văn M, sin  năm:  953  

Ôn  Võ Văn C sin  năm:  9 9  

Ôn    u ễn Văn Đ, sin  năm:  95 . 

Tại phiên tòa, có mặt các bà: Nguyễn Thị Kim L, Nguyễn Thị Ngọc D. Những 

người còn lại vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các   i liệu có  ron   ồ sơ vụ án v  diễn biến  ại p iên  òa, n i dun  vụ án 

được  óm     n ư sau: 

Ngà   5    2 22,   u ễn T an  Q cùn   ia đìn , n ư i quen sin  sốn   ại 

   n  p ố MT,  ỉn  Tiền Gian , đi   n   ươn  k u vực   ị  rấn BC,  u ện TT. Xong, 

Quan  cùn  mọi n ư i đến n   ôn  Huỳn  Văn T an  T, n ụ k óm   ,   ị  rấn BC, 

 u ện TT n  ỉ n ơi v  uốn  bia  ại   n  c     ứ 2, sân n   ôn  T. L c n  , Trươn  Văn 

M (l  k ác  n  ỉ  ại n   ôn  T), m c võn  ở   n  c     ứ  , các  c   Q n ồi k oản  

03m và M bỏ đi ra n o i. Tron  l c uốn  bia, Q   ấ  võn  của M k ôn  ai nằm nên lại 

 ỏi    n ư i đ n ôn   ần đó (c ưa rõ  ọ  ên, địa c ỉ) c o mượn võn , Q   áo võn  của 

M đem để c   n ồi uốn  bia.  

Đến k oản      i  n          2 22, M qua  lại   ấ  Q lấ  võn  nên  ai bên 

xả  ra cự cãi với n au, rồi M m c lại võn  v  n iều lần nói “Tao mà không về kịp thì 

mất luôn cái võng rồi”. Tức  iận c o rằn  M nói Q ăn  r m nên Q lại đứn  p ía bên  rái 

M nằm võn , Q dùn  c ân p ải đá    cái v o vùn  sư n  rái của M, l m M bị k ó   ở 

rồi  é n ã về p ía bên p ải v  được mọi n ư i đưa đến Trun   âm    ế  u ện TT cấp 

cứu. Đến k oản      i     p    cùn  n   , M c ế . 

Vậ  c ứn   u  i :    áo sơ mi d i  a  m u đỏ,    quần jean d i m u xan . 

Tại Kế  luận  iám địn  p áp   về  ử   i số 39 /22 TT n          2 22 của Trun  

tâm pháp y tỉn  An Gian  đối với Trươn  Văn M,   i n ận: Niêm mạc mắt nhợt nhạt; 

bầm máu không liên tục vùng ngực trái, đường nách giữa, khoảng liên sườn VIII – IX, 

kích thước (02x1,5)cm; bầm tụ máu dưới da vùng ngực trái, khoảng liên sườn từ VIII 

đến X, gãy cung bên xương sườn số VIII và cung sau xương sườn số IX – X vùng ngực 

trái; dập vỡ lách phức tạp. Xuất huyết nội. Nguyên nhân chết: Sốc chấn thương, sốc 

mất máu cấp do vỡ lách.  

          Tại Cáo  rạn  số 3 /CT-VKSTT- HS ngày 17 tháng 7 năm 2 23, Viện kiểm sá  

nhân dân  u ện TT,  ỉn  An Gian  đã  ru   ố   u ễn T an  Q về   i “Cố ý  â  

  ươn   íc ”   eo qu  địn  điểm a k oản   Điều  3  của B  luậ  Hìn  sự năm 2  5, 

được sửa đổi, bổ sun  năm 2  7. 

Tại cơ quan điều  ra v  p iên  òa sơ   ẩm bị cáo   u ễn Thanh Q k ai n ận 

  n  vi p ạm   i n ư n i dun  Cáo  rạn .  

   n  n ư i l m c ứn  v n  mặ   ại p iên  òa n ưn  quá  rìn  điều  ra k ai 

n ận p ù  ợp với n i dun  Cáo  rạn  đã nêu  rên. 

Đại diện Viện kiểm sá  luận   i đối với bị cáo,  i  n u ên qu ế  địn   ru   ố.  
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Căn cứ v o  ín  c ấ , mức đ  p ạm   i, các  ìn   iế   ăn  nặn ,  iảm n ẹ  rác  

n iệm  ìn  sự v  n ân   ân của n ư i p ạm   i, đề n  ị H i đồn  xé  xử (HĐXX) áp 

dụn  điểm a k oản   Điều  3 ; các điểm b, s k oản   k oản 2 Điều 5   các Điều 3 , 54 

của B  luậ  Hìn  sự năm 2  5, sửa đổi, bổ sun  năm 2  7, xử p ạ  bị cáo   u ễn T an  

Q     5 (năm) năm đến    (sáu) năm tù.  

Áp dụn  các Điều 46, 47 của B  luậ  Hìn  sự năm 2  5, sửa đổi, bổ sun  năm 

2  7  Điều     của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2  5,  u ên  ịc    u  iêu  ủ     áo sơ 

mi d i  a  m u đỏ,    quần jean d i m u xan . 

Về  rác  n iệm dân sự: Các bên  ự   ỏa   uận bồi   ư n  xon , đại diện bị  ại 

k ôn   êu cầu  ì   êm, nên k ôn  đề cặp xem xé . 

L i nói sau cùn  bị cáo xin  iảm n ẹ  ìn  p ạ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:        

 Trên cơ sở n i dun  vụ án, căn cứ v o các   i liệu  ron   ồ sơ vụ án đã được  ran  

 ụn   ại p iên  òa, HĐXX n ận địn  n ư sau: 

 [1] Về   ủ  ục  ố  ụn :  

 - Đối với   n  vi, qu ế  địn   ố  ụn  của Điều  ra viên v  Kiểm sá  viên  ron  quá 

 rìn  điều  ra,  ru   ố, xé  xử đã   ực  iện đ n  về   ẩm qu ền,  rìn   ự,   ủ  ục qu  địn  

của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự. Quá  rìn  điều  ra v   ại p iên  òa, bị cáo v  n  n  n ư i 

  am  ia  ố  ụn  k ác k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại  ì về   n  vi, qu ế  địn  của n ư i 

 iến   n   ố  ụn . Do đó, các   n  vi, qu ế  địn   ố  ụn  của Điều  ra viên v  Kiểm sá  

viên đã   ực  iện đều  ợp p áp.  

 - Tại p iên  òa, n  n  n ư i l m c ứn : Võ T an  H,   u ễn T ị Xuân C, 

Trươn  Văn Mế, Võ Văn C v    u ễn Văn Đ v n  mặ , mặc dù Tòa án đã  ốn  đạ  

 iấ   riệu  ập  ợp lệ. Xé    ấ , sự v n  mặ  của  ọ k ôn   â   rở n ại  ì đến việc xé  

xử của vụ án. Căn cứ Điều 292, 293 của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2  5, HĐXX 

 iến   n  xé  xử vụ án   eo   ủ  ục c un . 

   [2] Về n i dun : Quá  rìn  điều  ra cũn  n ư  ại p iên  òa bị cáo   u ễn T an  

Q đều k ai n ận  o n b    n  vi p ạm   i của mìn  n ư n i dun  Cáo  rạn  đã nêu. L i 

k ai n ận   i của bị cáo  ại Cơ quan điều  ra cũn  n ư  ại p iên  òa p ù  ợp với nhau, 

p ù  ợp l i k ai của n ư i có qu ền lợi n   a vụ liên quan, n ư i l m c ứn  về    i 

 ian, địa điểm,   ủ đoạn, mục đíc , đ n  cơ p ạm   i v   ậu quả do   i p ạm  â  ra, 

cùng các vậ  c ứn  đã   u  i , các   i liệu c ứn  cứ k ác được   u   ập k ách quan 

đ n  p áp luậ  có  ron   ồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kế  luận: 

K oản      i  n          2 22, do mâu   uẫn  ức    i dẫn đến cự cãi, Q dùng 

c ân p ải đá    cái v o vùn  sư n  rái của M, làm M bị k ó   ở rồi  é n ã dẫn đến  ử 

vong. 

H n  vi p ạm   i nêu trên của bị cáo Q đã p ạm   i “Cố ý  â    ươn   íc ”,   i 

p ạm v   ìn  p ạ  được qu  địn   ại điểm a k oản   Điều  3  của B  luậ  Hìn  sự 

năm 2  5, sửa đổi bổ sun  năm 2  7 có k un   ìn  p ạ  tù t   7 đến    năm (  i 

p ạm rấ  n  iêm  rọn ).  

H n  vi p ạm   i của bị cáo l  n u   iểm c o xã   i, c ẵn  n  n  xâm p ạm 

đến  rực  iếp đến sức k ỏe,  ín  mạn  của Trươn  Văn M m  còn ản   ưởn  xấu đến 

 ìn   ìn  an nin ,  rậ   ự, an  o n xã   i  ại địa p ươn . Do vậ , cần p ải xử n  iêm 

mới có  ác dụn   iáo dục, răn đe v  p òn  n  a c un . 
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[3] Xé   ín  c ấ , mức đ  n  iêm  rọn  của   i p ạm, các  ìn   iế   ăn  nặn , 

 iảm n ẹ  rác  n iệm  ìn  sự và nhân thân của n ư i p ạm   i, HĐXX n ận   ấ :  

Bị cáo   u ễn T an  Q l  n ư i có đủ năn  lực  rác  n iệm  ìn  sự, bản   ân 

n ận   ức rõ   n  vi  â    ươn   íc  c o n ư i k ác l  p ạm   i  ìn  sự. Điều đán  

nói ở vụ án n   l  bị cáo đã dùn  c ân p ải đá v o vùn  sư n  rái của M, ý   ức của bị 

cáo k ôn  n ằm  ước đoạ   ín  mạn  của ôn  M, n ưng hành vi của bị cáo đá ôn  M 

dẫn đến ông M c ế , nên   u c  ìn   iế  địn  k un   ăn  nặn  qu  địn   ại điểm a 

k oản   Điều  3  B  luậ   ìn  sự, n ư Cáo  rạn  Viện kiểm sá   ru   ố. 

Về  ìn   iế   iảm n ẹ  rác  n iệm  ìn  sự: Tại Cơ quan điều  ra cũn  n ư  ại p iên 

 o  bị cáo đã    n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải; bị cáo v  đại diện bị  ại đã   ỏa   uận 

v  bồi   ư n   o n b    iệ   ại c o bị  ại, đại diện bị  ại cũn  l m đơn bãi nại đối với bị 

cáo  bị cáo có b  n i l  n ư i có côn  các  mạn  v  sau k i biế  được ông M c ế  bị cáo 

đến Côn  an đầu     về   n  vi p ạm   i của mìn . Đâ  l  các  ìn   iế   iảm n ẹ   eo qu  

địn   ại các điểm b, s k oản  , k oản 2 Điều 5  B  luậ  Hìn  sự năm 2  5.  

Về  ìn   iế   ăn  nặn   rác  n iệm  ìn  sự: Bị cáo k ôn  p ải c ịu  ìn   iế   ăn  nặn  

 rác  n iệm  ìn  sự.  

Xé   ín  c ấ  của vụ án l  rấ  n  iêm  rọn , c ỉ vì l i nói m    eo bị cáo c o 

rằn   rái ý x c p ạm mìn  để rồi   ực  iện   n  vi p ạm   i. Sức k ỏe của con n ư i 

l  vốn quý được p áp luậ   ôn  rọn , bảo vệ  bị cáo l  n ư i đã  rưởn     n  có đầ  đủ 

n ận   ức về điều đó. Lẽ ra, bị cáo bìn    n   ìm các  xử lý   íc   ợp  ơn để  rán   ậu 

quả đán   iếc xả  ra, n ưn  bị cáo lại lựa c ọn các  dùn  vũ lực để  iải qu ế  vấn đề, 

điều n   c o   ấ  bản  ín  xem t ư n  p áp luậ  của bị cáo. Do đó, việc bu c bị cáo 

p ải c ấp   n   ìn  p ạ   ù các  l  k ỏi xã   i l  cần   iế , cần c ấp n ận đề n  ị của 

đại diện Viện kiểm sá   ại p iên  òa để bu c bị cáo p ải c ấp   n   ìn  p ạ   ù có 

   i  ạn m      i  ian mới có  ác dụn   iáo dục cải  ạo bị cáo  rở    n  n ư i côn  

dân có íc  c o xã   i. Mức  ìn  p ạ   ù có    i  ạn m  đại diện Viện kiểm sá  đề n  ị 

l   ươn  xứn  với  ín  c ấ  mức đ  p ạm   i m  bị cáo đã  â  ra, đề n  ị n   được 

HĐXX c ấp n ận. 

[4] Về vậ  c ứn :    áo sơ mi d i  a  m u đỏ,    quần jean d i m u xan  là tài 

sản cá n ân của bị cáo  bị cáo k ôn  đồn  ý n ận lại nên cần  ịc    u  iêu  ủ , n ư đề 

n  ị của Kiểm sá  viên. 

[5]. Về  rác  n iệm dân sự: Bị cáo, n ư i có qu ền lợi v  n   a vụ liên quan 

  u ễn T ị   ọc D và đại diện bị  ại đã   ỏa   uận v  bồi   ư n  xon  các k oản 

  iệ   ại,  ại p iên  òa các bên k ôn   êu cầu k ác, nên HĐXX k ôn  xem xé   iải 

qu ế . 

[6] Về các vấn đề k ác: bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ   ẩm   eo qu  địn  của 

p áp luậ . 

Vì các lẽ  rên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo   u ễn T an  Q p ạm   i “Cố ý  â    ươn   íc ”. 

Căn cứ điểm a k oản 4 Điều 134; các điểm b, s k oản  , k oản 2 Điều 5   các Điều 

38, 54 của B  luậ  Hìn  sự năm 2  5, sửa đổi bổ sun  năm 2  7:  

Xử p ạ : Bị cáo   u ễn T an  Q  5 (năm) năm  ù     i  ạn c ấp   n   ìn  p ạ   ù 

 ín     n    b    ạm  i ,  ạm  iam (n    06/11/2022). 
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 Căn cứ các Điều 46,  7 của B  luậ  Hìn  sự năm 2  5  Điều     của B  luậ  Tố 

 ụn   ìn  sự năm 2  5 sửa đổi bổ sun  năm 2  7. 

- Tịc    u  iêu  ủ     áo sơ mi d i  a  m u đỏ,    quần jean d i m u xan . 

 (Vật tịch thu tiêu hủy theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 03/8/2023 giữa Cơ 

quan cảnh sát điều tra công an huyện TT và Chi Cục Thi hành án dân sự huyện TT). 

Căn cứ Điều 136 của B  luậ  Tố  ụn   ìn  sự năm 2  5;    ị qu ế  số 

32  2    UBTVQH   n    3   2 2    của Ủ  ban T ư n  vụ Quốc   i về án p í, lệ p í Tòa 

án, bu c bị cáo   u ễn T an  Q  p ải c ịu 2  .    đồn  án p í  ìn  sự sơ   ẩm. 

Bị cáo v  các đươn  sự có qu ền l m đơn k án  cáo  ron     i  ạn 15 n    kể 

   n     u ên án (    /2023), đươn  sự v n  mặ   ại p iên  òa  oặc k ôn  có mặ  k i 

 u ên án m  có lý do c ín  đán    ì    i  ạn k án  cáo  ín     n    n ận được bản án 

 oặc được  ốn  đạ   ợp lệ. 

          Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận                                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TA  ỉn  (01); 
- VKS  u ện TT (02); 

- Sở Tư p áp An Gian  (  )  
- Cơ quan THAHS, HTTP ( 2)  
- P òn   ồ sơ (  )  
- C i Cục THADS TT (01); 
- B  p ận THAHS.TA (  )  
- Bị cáo  
- Các đươn  sự  
- Lưu Hồ sơ  

- Lưu VP.                                                                        Lê Văn Huệ     

 

 

 

 

 

 

  


